
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đội 7, Thôn Giao Tất, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM SINH PHÚC

0108519062

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn xơ, sợi dệt; bán buôn hóa chất khác (trừ loại 
sử dụng trong nông nghiệp); bán buôn hạt nhựa, bao bì sản 
xuất từ nhựa tổng hợp, nguyên vật liệu dùng cho sản xuất và in 
bao bì các loại (chất dẻo nguyên sinh, bột giấy, giấy) và 
nguyên liệu sản xuất thuốc.

4669

3. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

5. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu

4620

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng

4632

8. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, 
sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực 
phẩm có chứa thành phần hoóc môn.

1079

9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1629

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG 
NGHỆ DƯỢC PHẨM SINH PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SINH PHUC PHARMACEUTICAL 
TECHNOLOGY AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SINH PHUC PTT CO. LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0996136789
Email: sinhphuc.ptt@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu để sử 
dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch 
vụ khác

4659

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ linh kiện, phụ kiện 
máy công nghiệp

4773

15. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

17. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở 
khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác

4932

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay

5229

21. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

22. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình

4330

23. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn

5510

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

26. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược
Chi tiết: Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất dược 
phẩm

7213

27. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô (không có lái xe đi kèm)

7710

28. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê xe đạp

7730

29. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

30. Đại lý du lịch 7911

31. Điều hành tua du lịch 7912
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ THỤC 
ANH

84 Lò Đúc, Phường 
Phạm Đình Hổ, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

500.000.000 25,000 033171002901

2 NGUYỄN 
MINH ĐỨC 
TỨC ANH 
TUẤN

12 ngách 52/28 Tô 
Ngọc Vân, Phường 
Quảng An, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 25,000 012087841

3 NGUYỄN 
THỊ HỒNG 
NHUNG

P505-I4 Tập thể 
Phương Mai, Phường 
Phương Mai, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

500.000.000 25,000 033190000497

4 NGUYỄN 
THANH 
TÙNG

26 Ngõ Văn Hương, 
Phường Hàng Bột, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 25,000 001074007405

32. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường trong 
nhà máy, kho tàng, văn phòng cơ quan, khu nhà ở

8130

33. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Dịch vụ 
trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô.

8299

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dược liệu và dụng cụ y tế; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649(Chính)

36. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; môi giới mua bán hàng hóa

4610

37. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001074007405
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 26 ngõ Văn Hương , Phường Hàng Bột, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 809, chung cư 283A, phố Khương Trung, Phường Khương 
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH TÙNG Nam

21/06/1974 Kinh Việt Nam

16/11/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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